
 

 

Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ THUỘC PHẠM VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

CỦA THANH TRA TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH 

––––––––––––– 

 

PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

STT Tên thủ tục hành 

chính 

Lĩnh vực Cơ quan 

thực hiện 

Thời gian giải quyết Căn cứ pháp lý của thủ tục 

1 

Ban hành Kế 

hoạch đánh giá 

công tác phòng, 

chống tham nhũng. 

Lĩnh vực 

Thanh tra 
Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Không quy định (Cân đối theo thời gian 

trong Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ, 

văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và tình 

hình thực tế để đảm bảo hoàn thành đúng 

thời hạn hoạt động đánh giá theo chỉ đạo 
của Thanh tra Chính phủ.) 

Luật Phòng, chống tham nhũng; Điều 

21 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Phòng, chống tham 

nhũng. 

2 

Báo cáo, nộp lại 

quà tặng. 

Lĩnh vực 

Thanh tra 
UBND tỉnh 

- Báo cáo quà tặng: Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được quà tặng. 

- Báo cáo lại theo chỉ đạo: Trong thời hạn 

02 ngày làm việc, kể từ ngày yêu cầu. 

Điều 26 Nghị định số 59/2019/NĐ-

CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống 

tham nhũng. 

3 

Xử lý quà tặng đối 

với quà tặng bằng 

tiền, giấy tờ có giá; 

hiện vật; dịch vụ; 

động, thực vật. 

Lĩnh vực 

Thanh tra 
Chủ tịch 

UBND  

tỉnh 

- Đối với xử lý quà tặng: Tùy theo chỉ đạo 

thực tế nhưng không quá 30 ngày kể từ 

ngày chấp nhận báo cáo về quà tặng theo 

Điều 26 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

(trường hợp quà tặng là tiền, giấy tờ có 

giá; dịch vụ; động vật, thực vật, thực phẩm 

tươi, sống và hiện vật khác khó bảo quản); 

thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 27 

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP (trường hợp 
quà tặng là hiện vật). 

Điều 27 Nghị định số 59/2019/NĐ-

CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng, chống 

tham nhũng. 
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+ Đối với thông báo đề nghị xử lý vi phạm: 

05 ngày làm việc kể từ ngày xử lý quà tặng. 

4 

Quyết định áp 

dụng biện pháp 

giám sát việc thực 

hiện nhiệm vụ, 

công vụ được giao 

của người có xung 

đột lợi ích. 

Lĩnh vực 

Thanh tra 
Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Không quy định. 

 

Điều 31, 32 Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tham nhũng. 

 

5 

Quyết định áp 

dụng biện pháp 

tạm đình chỉ việc 

thực hiện nhiệm 

vụ, công vụ được 

giao của người có 

xung đột lợi ích; 

tạm thời chuyển 

người có xung đột 

lợi ích sang vị trí 

công tác khác. 

Lĩnh vực 

Thanh tra 
Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Không quy định. 

 

Điều 31, 33 Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tham nhũng. 

 

6 

Quyết định áp 

dụng biện pháp 

đình chỉ việc thực 

hiện nhiệm vụ, 

công vụ được giao 

của người có xung 

đột lợi ích. 

Lĩnh vực 

Thanh tra 
Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Không quy định. 

 

 

 

Điều 31, 34 Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tham nhũng. 
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7 

Ra quyết định tạm 

đình chỉ công tác, 

tạm thời chuyển vị 

trí công tác khác 

đối với người có 

chức vụ, quyền 

hạn có hành vi vi 

phạm pháp luật 

liên quan đến tham 

nhũng. 

Lĩnh vực 

Thanh tra 
Chủ tịch 

UBND  

tỉnh 

05 ngày làm việc. 

 

Điều 46, 47 Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tham nhũng. 

 

 

  

8 

Quyết định hủy bỏ 

quyết định tạm 

đình chỉ công tác, 

tạm thời chuyển vị 

trí công tác khác 

và công khai quyết 

định hủy bỏ việc 

tạm đình chỉ công 

tác, tạm thời 

chuyển vị trí công 

tác khác. 

Lĩnh vực 

Thanh tra 
Chủ tịch 

UBND tỉnh 

05 ngày làm việc. 

 

Điều 48, 49 Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống tham nhũng. 

9 

Ban hành kế hoạch 

xác minh tài sản, 

thu nhập hằng năm 

(sau khi được Chủ 

tịch UBND tỉnh 

phê duyệt nội dung 

kế hoạch). 

Lĩnh vực 

Thanh tra 
Thanh tra 

tỉnh 

Không quy định 

 

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 

30/10/2020 của Chính phủ về kiểm 

soát tài sản, thu nhập. 
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10 

Ban hành Kết luận 

xác minh tài sản, 

thu nhập theo 

Quyết định xác 

minh tài sản, thu 

nhập của Cơ quan 

kiểm soát tài sản, 

thu nhập; công 

khai Kết luận xác 

minh. 

Lĩnh vực 

Thanh tra 
Thanh tra 

tỉnh 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận 

được báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu 

nhập, Chánh Thanh tra tỉnh phải ban hành 

Kết luận xác minh tài sản, thu nhập; trường 

hợp phức tạp thời hạn có thể kéo dài nhưng 

không quá 20 ngày.  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu 

nhập, Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm 
công khai Kết luận xác minh. 

Điều 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50 Luật Phòng, chống tham 

nhũng. 

11 

Cung cấp thông tin 

cơ sở dữ liệu về 

kiểm soát tài sản, 

thu nhập (theo yêu 

cầu của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị phụ 

trách công tác tổ 

chức cán bộ, kiểm 

tra có thẩm quyền 

của Đảng, Quốc 

hội, cơ quan trung 

ương của các tổ 

chức chính trị - xã 

hội; Cơ quan thanh 

tra, Kiểm toán Nhà 

nước, Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm 

sát nhân dân, Tòa 

án nhân dân.) 

Lĩnh vực 

Thanh tra 
Thanh tra 

tỉnh 

10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

 

Điều 17, 18, 19 Nghị định số 

130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 

của Chính phủ về kiểm soát tài sản, 

thu nhập. 
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12 
Tiếp nhận yêu cầu 

giải trình. 

Lĩnh vực 

Thanh tra 
Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Thời hạn ra thông báo tiếp nhận hoặc từ 

chối giải trình là 05 ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình. 

Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị 

định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

13 
Thực hiện việc giải 

trình. 

Lĩnh vực 

Thanh tra 
Chủ tịch 

UBND tỉnh 

Thời hạn thực hiện việc giải trình không 

quá 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp 

nhận yêu cầu giải trình. Trường hợp có nội 

dung phức tạp thì có thể gia hạn 01 lần, thời 

gian gia hạn không quá 15 ngày và phải 

thông báo bằng văn bản đến người yêu cầu 
giải trình. 

Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị 

định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

14 

Cấp mới, cấp đổi 

Thẻ thanh tra. 

Lĩnh vực 

Thanh tra 
Chủ tịch 

UBND tỉnh 

30 ngày làm việc Thông tư số 05/2024/TT-TTCP 

ngày 26/4/2024 của Thanh tra 

Chính phủ quy định về mẫu Thẻ 

thanh tra và việc cấp, quản lý, sử 

dụng Thẻ thanh tra. 

15 

Cấp lại Thẻ thanh 

tra. 

Lĩnh vực 

Thanh tra 
Chủ tịch 

UBND tỉnh 

30 ngày làm việc Thông tư số 05/2024/TT-TTCP 

ngày 26/4/2024 của Thanh tra 

Chính phủ quy định về mẫu Thẻ 

thanh tra và việc cấp, quản lý, sử 

dụng Thẻ thanh tra. 

16 

Miễn nhiệm đối 

với thanh tra viên. 

Lĩnh vực 

Thanh tra 
Chủ tịch 

UBND tỉnh 

30 ngày làm việc Luật Thanh tra năm 2022; Nghị 

định số 43/2023/NĐ-CP quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Thanh tra.. 



 

 

PHẦN II. 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 
1. Ban hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Chỉ đạo tham mưu xây dựng Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống 
tham nhũng. 

+ Sau khi nhận được Kế hoạch đánh giá do Thanh tra Chính phủ ban hành; Văn 

phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản giao Thanh tra tỉnh chủ 

trì tham mưu xây dựng Kế hoạch đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh. 

+ Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành hoặc ủy quyền Văn phòng UBND tỉnh truyền 

đạt ý kiến chỉ đạo bằng văn bản giao Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu xây dựng Kế 
hoạch đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Bước 2: Tham mưu xây dựng Kế hoạch đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh. 

+ Lãnh đạo Thanh tra tỉnh giao Phòng Nghiệp vụ 3 chủ trì tham mưu dự thảo Kế 
hoạch đánh giá. 

+ Phòng Nghiệp vụ 3 căn cứ nội dung Kế hoạch đánh giá của Thanh tra Chính 

phủ để xây dựng dự thảo Kế hoạch đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh, trình lãnh đạo 
Thanh tra tỉnh xem xét. 

+ Lãnh đạo Thanh tra tỉnh ký Tờ trình kèm dự thảo kế hoạch trình Chủ tịch 
UBND tỉnh xem xét. 

- Bước 3: Ban hành Kế hoạch đánh giá của Chủ tịch UBND tỉnh. 

+ Văn phòng UBND tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch đánh giá của Thanh tra 

Chính phủ, tiến hành thẩm định nội dung do Thanh tra tỉnh trình. Trường hợp có nội 

dung chưa thống nhất cần trao đổi ý kiến của Thanh tra tỉnh thì tiến hành trao đổi trực 

tiếp với lãnh đạo Thanh tra tỉnh hoặc quản lý Phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh để 

hoàn thiện dự thảo Kế hoạch. Trường hợp thật sự cần thiết thì ban hành văn bản phản 
hồi, trao đổi nội dung dự thảo Kế hoạch. 

+ Sau khi hoàn chỉnh nội dung dự thảo, Văn phòng UBND tỉnh trình Chủ tịch 
UBND tỉnh xem xét, ký ban hành. 

+ Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Kế hoạch đánh giá sau khi thống nhất với dự 

thảo do Văn phòng UBND tỉnh trình. 

Hằng năm, căn cứ vào Tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chốngtham 

nhũng của Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có tráchnhiệm ban 

hành Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Ủy bannhân dân cấp 
tỉnh. 

Thanh tra tỉnh được giao chủ trì thực hiện việc đánh giá công tác phòng,chống 

tham nhũng của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trên cơ sở tổng hợp các thông tintài liệu, hồ 

sơ, báo cáo của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh vàcủa UBND cấp 
huyện thực hiện báo cáo kết quả đánh giá về công tác phòng, chốngtham nhũng. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chínhphủ 

về kết quả đánh giá của ngành, cấp mình và gửi kết quả đánh giá cho Thanh traChính 
phủ để tổng hợp. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 
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c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ 

- Các văn bản chỉ đạo, tham mưu, thực hiện. 

- Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của Chủ tịch UBND 
tỉnh. 

d) Thời hạn giải quyết: Cân đối theo thời gian trong Kế hoạch của Thanh tra 

Chính phủ, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và tình hình thực tế để đảm bảo hoàn 
thành đúng thời hạn hoạt động đánh giá theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. 

đ) Đối tượng thực hiện: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị trựcthuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện. 

e) Cơ quan giải quyết: Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Thanh tra tỉnh 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Kế hoạch đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của 
Chủ tịch UBND tỉnh. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Áp dụng thể thức văn bản hành chính theo quy định tại 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn bản. 

k) Yêu cầu, điều kiện: 

+ Đảm bảo nội dung đánh giá thể hiện trong Kế hoạch đánh giá của Thanh tra 

Chính phủ ban hành. 

+ Công tác tham mưu, ban hành cần tiến hành khẩn trương, kịp thời để triển khai 

công tác tự đánh giá, không làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành nhiệm vụ đánh giá 
theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. 

2. Báo cáo, nộp lại quà tặng 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Xử lý đối với quà tặng không đúng quy định 

- Trường hợp chủ thể là cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận quà tặng: 

+ Khi nhận được quà tặng không đúng quy định tại Điều 25 Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng thì phải từ chối. 

+ Nếu không từ chối được thì phải giao lại quà tặng cho bộ phận chịu trách 

nhiệm quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị đó để xử lý theo quy định tại Điều 27 của 
Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. 

- Trường hợp chủ thể là cá nhân nhận quà tặng: 

+ Khi nhận được quà tặng không đúng quy định tại Điều 25 Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP thì phải từ chối. 

+ Nếu không từ chối được thì phải báo cáo Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị 

mình hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp và nộp lại quà tặng 

để xử lý theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP trong thời hạn 05 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quà tặng. 

Báo cáo được thể hiện bằng văn bản và có đầy đủ các nội dung: Họ, tên, chức vụ, 

cơ quan, địa chỉ của người tặng quà; loại và giá trị của quà tặng; thời gian, địa điểm và 

hoàn cảnh cụ thể khi nhận quà tặng; mối quan hệ với người tặng quà. 
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Bước 2: Tiếp nhận báo cáo và chỉ đạo xử lý (chỉ áp dụng cho trường hợp chủ thể 

là cá nhân nhận quà tặng) 

- Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị (trường hợp người báo cáo không phải là 

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị) hoặc Thủ trưởng cấp trên trực tiếp (trường hợp 

người báo cáo là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc) - sau đây gọi chung 

là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền, trực tiếp nghiên cứu hoặc phân 

công bộ phận, phòng ban (không chỉ đạo bộ phận mà người báo cáo đang công tác; 

trừ trường hợp bất khả kháng) nghiên cứu báo cáo để xác định có đảm bảo các nội 

dung theo quy định tại Bước 1 hay không. Trường hợp các nội dung trong báo cáo 

không đầy đủ, rõ ràng thì yêu cầu báo cáo lại trong vòng 02 ngày làm việc, kể từ ngày 

yêu cầu. 

- Sau khi nội dung báo cáo đảm bảo theo quy định, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có thẩm quyền chỉ đạo xử lý quà tặng theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 
59/2019/NĐ-CP. 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhận được quà tặng không đúng quy định thìphải từ 

chối; trường hợp không từ chối được thì phải giao lại quà tặng cho bộ phậnchịu trách 

nhiệm quản lý quà tặng của cơ quan, đơn vị đó để xử lý theo quy địnhtại Điều 27 của 

Nghị định số 59 2019 NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quyđịnh chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. 

- Người có chức vụ, quyền hạn khi nhận được quà tặng không đúng quy địnhthì 

phải từ chối; trường hợp không từ chối được thì phải báo cáo Thủ trưởng cơquan, tổ 

chức, đơn vị mình hoặc Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trựctiếp và nộp 

lại quà tặng để xử lý theo quy định tại  iều 27 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều vàbiện pháp thi hành Luật 

Phòng, chống tham nhũng trong thời hạn 05 ngày làm việc,kể từ ngày nhận được quà 
tặng. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ (Không quy định) 

- Báo cáo của cá nhân nhận quà tặng (bao gồm cả báo cáo lần hai theo chỉ đạo 
của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp yêu cầu báo cáo lại). 

- Văn bản chỉ đạo báo cáo lại (hoặc bút tích chỉ đạo trên báo cáo của cá nhân 
nhận quà tặng) trong trường hợp yêu cầu báo cáo lại. 

d) Thời hạn giải quyết 

- Báo cáo quà tặng: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quà 
tặng. 

- Báo cáo lại theo chỉ đạo: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày yêu cầu. 

đ) Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân là người có chức vụ, 

quyền hạn nhận được quà tặng không đúng quy định tại Điều 25 Nghị định số 
59/2019/NĐ-CP. 

e) Cơ quan giải quyết: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị (trường hợp người 

báo cáo không phải là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị) hoặc Thủ trưởng cấp trên 

trực tiếp (trường hợp người báo cáo là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực 

thuộc). 

g) Kết quả thực hiện: Báo cáo của cá nhân nhận quà tặng không đúng quy định. 
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h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Áp dụng thể thức văn bản hành chính theo quy định tại 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn bản. 

k) Yêu cầu, điều kiện: 

+ Báo cáo của cá nhân nhận quà tặng không đúng quy định phải được thực hiện 
đúng thời hạn; nội dung báo cáo phải đầy đủ, rõ ràng theo quy định. 

+ Quá trình báo cáo, tiếp nhận và xử lý nội dung báo cáo không được kéo dài, 

làm ảnh hưởng đến thời hạn xử lý quà tặng theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 
59/2019/NĐ-CP. 

3. Xử lý quà tặng đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá; hiện vật; 

dịch vụ; động, thực vật 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Xử lý quà tặng 

Căn cứ loại quà tặng, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị (trường hợp người báo 

cáo không phải là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị) hoặc Thủ trưởng cấp trên trực 

tiếp (trường hợp người báo cáo là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc) - 

sau đây gọi chung là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền tiến hành chỉ 

đạo tham mưu xử lý như sau: 

+ Đối với quà tặng bằng tiền, giấy tờ có giá: Tổ chức tiếp nhận, bảo quản và làm 

thủ tục nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

+ Đối với quà tặng bằng hiện vật:  

(1) Xác định giá trị của quà tặng: Xác định giá trị của quà tặng trên cơ sở giá của 

quà tặng do cơ quan, đơn vị, cá nhân tặng quà cung cấp (nếu có) hoặc giá trị của quà 

tặng tương tự được bán trên thị trường. Trong trường hợp không xác định được giá trị 
của quà tặng bằng hiện vật thì có thể đề nghị cơ quan có chức năng xác định giá. 

(2) Quyết định bán quà tặng và tổ chức công khai bán quà tặng theo quy định của 
pháp luật. 

(3) Nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí liên quan 
đến việc xử lý quà tặng trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bán quà tặng. 

+ Đối với quà tặng là dịch vụ thăm quan, du lịch, y tế, giáo dục - đào tạo, thực 

tập, bồi dưỡng trong nước hoặc ngoài nước, dịch vụ khác: Thông báo đến cơ quan, tổ 

chức, đơn vị cung cấp dịch vụ về việc không sử dụng dịch vụ đó. 

+ Đối với quà tặng là động vật, thực vật, thực phẩm tươi, sống và hiện vật khác 

khó bảo quản: Căn cứ tình hình cụ thể và quy định của pháp luật về xử lý tang vật 

trong các vụ việc vi phạm hành chính để quyết định xử lý theo thẩm quyền hoặc báo 
cáo Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xử lý. 

- Bước 2: Thông báo đề nghị xử lý vi phạm của người tặng quà 

Sau khi hoàn tất việc xử lý quà tặng tại Bước 1, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, 

đơn vị có thẩm quyền chỉ đạo bộ phận trực thuộc tham mưu văn bản gửi đến Thủ 

trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người tặng quà công tác (trường hợp người tặng 

quà không phải là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị) hoặc Thủ trưởng cấp trên trực 

tiếp (trường hợp người tặng quà là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc 

hoặc tập thể cơ quan, tổ chức, đơn vị là người tặng quà) để đề nghị xử lý vi phạm theo 

quy định. 
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b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ. (Không quy định) 

- Văn bản xử lý quà tặng theo từng loại quà tặng. 

- Văn bản thông báo đề nghị xử lý vi phạm của người tặng quà. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Đối với xử lý quà tặng: Tùy theo chỉ đạo thực tế nhưng không quá 30 ngày kể 

từ ngày chấp nhận báo cáo về quà tặng theo Điều 26 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 

(trường hợp quà tặng là tiền, giấy tờ có giá; dịch vụ; động vật, thực vật, thực phẩm 

tươi, sống và hiện vật khác khó bảo quản); thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 
27 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP (trường hợp quà tặng là hiện vật). 

+ Đối với thông báo đề nghị xử lý vi phạm: 05 ngày làm việc kể từ ngày xử lý 
quà tặng. 

đ) Đối tượng thực hiện 

Bộ phận chuyên môn được phân công xử lý quà tặng. 

e) Cơ quan giải quyết 

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị (trường hợp người báo cáo không phải là 

Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị) hoặc Thủ trưởng cấp trên trực tiếp (trường hợp 
người báo cáo là Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc). 

g) Kết quả thực hiện 

- Văn bản chỉ đạo và minh chứng kết quả xử lý quà tặng. 

- Văn bản thông báo đề nghị xử lý vi phạm. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Áp dụng thể thức văn bản hành chính theo quy định tại 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn bản. 

k) Yêu cầu, điều kiện: 

+ Công tác xử lý quà tặng phải tiến hành khẩn trương, kịp thời; nộp ngân sách 
nhà nước đầy đủ những khoản tiền có được sau khi xử lý quà tặng vi phạm. 

+ Kịp thời thông báo đề nghị xử lý vi phạm để quán triệt, nâng cao trách nhiệm 
của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành quy định pháp luật về quà tặng. 

4. Quyết định áp dụng biện pháp giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ được giao của người có xung đột lợi ích 

a) Trình tự thực hiện 

- Việc quyết định giám sát thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có xung độtlợi 

ích được thực hiện khi có căn cứ cho rằng người đó không bảo đảm tính đúngđắn, 

khách quan, trung thực trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ mà chưa cầnthiết phải 

áp dụng biện pháp đình chỉ, tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyểnngười có xung 

đột lợi ích sang vị trí công tác khác. 

- Người trực tiếp quản lý, sử dụng người có xung đột lợi ích căn cứ vào phạmvi, 

quy mô, tính chất và nội dung của nhiệm vụ, công vụ, quyết định tự giám sát hoặcgiao 
cho công chức thuộc thẩm quyền quản lý của mình thực hiện việc giám sát. 

- Nội dung giám sát bao gồm: 

+ Việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao có xung đột lợi ích bao gồmtiến 

độ và kết quả đã đạt được; 
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+ Khó khăn, vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ; 

+ Các nội dung khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ củangười 
có xung đột lợi ích. 

- Người được giao giám sát có trách nhiệm sau đây: 

+ Yêu cầu người có xung đột lợi ích thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, giảitrình 
và cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung giám sát; 

+ Làm việc trực tiếp với người có xung đột lợi ích khi xét thấy cần thiết 
nhằmphục vụ cho mục đích giám sát; 

+ Báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản với người giao giám sát về khó 

khăn,vướng mắc hoặc hành vi vi phạm pháp luật của người có xung đột lợi ích để có 

cácbiện pháp khắc phục, xử lý kịp thời; 

+ Báo cáo với người giao giám sát khi có căn cứ cho rằng việc giám sát 

khôngphù hợp với xung đột lợi ích hoặc khi xung đột lợi ích không còn. 

b) Cách thức thực hiện: Tại cơ quan, đơn vị. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vựcnhà nước, bao gồm: 

UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, các cơ quanchuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước,công ty cổ phần có 

vốn nhà nước; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơquan, tổ chức, đơn vị khu 

vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liênquan trong phòng, chống tham 
nhũng trên địa bàn tỉnh. 

e) Cơ quan giải quyết: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vịkhu vực nhà nước, 

bao gồm: UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, cáccơ quan chuyên môn 

thuộc UBND tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhànước, công ty cổ phần 

có vốn nhà nước; người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơquan, tổ chức, đơn vị 

khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liênquan trong phòng, chống 
tham nhũng trên địa bàn tỉnh 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định áp dụng biện pháp giámsát việc thực hiện 
nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Áp dụng thể thức văn bản hành chính theo quy định tại 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn bản. 

k) Yêu cầu, điều kiện:Người có chức vụ, quyền hạn được xác định là có xung đột 

lợi ích khi có dấu hiệu rõ ràng cho rằng người đó thuộc hoặc sẽ thuộc một trong các 

trường hợp sau đây: 

- Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên 

quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình; 

- Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có 
quy định khác; 

- Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về 

công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm 
quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết; 



12 

 
- Sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn của mình để vụ lợi 

hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác; 

- Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản 

lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn 
vị do mình là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu; 

- Góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề do mình trực 

tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh 
trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước; 

- Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, 

con, anh, chị, em ruột hoặc để doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, 

con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi 

được giao thực hiện các giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ 
quan, tổ chức, đơn vị đó; 

- Có vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột là người có quyền, lợi ích trực 
tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình; 

- Can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân có thẩm quyền vì vụ lợi. 

5. Quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ được giao của người có xung đột lợi ích; tạm thời chuyển người có 

xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác 

a) Trình tự thực hiện 

- Việc tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có xung đột lợiích; 

việc tạm thời chuyển người có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác đượcthực hiện 

khi có căn cứ cho rằng nếu để người đó thực hiện nhiệm vụ, công vụ hoặctiếp tục giữ 

vị trí công tác đó sẽ không đảm bảo tính khách quan, minh bạch tronghoạt động của cơ 
quan, tổ chức, đơn vị. 

- Việc tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và tạm thời chuyểnngười 

có xung đột lợi ích sang vị trí công tác khác được thực hiện theo quy định tạiMục 3 

Chương VI của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP và những quy định khác củapháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về lao động. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã 

hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệpnhà nước và tổ 

chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất,cấp phát toàn bộ hoặc 

một phần kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếpquản lý hoặc tham gia quản lý; 

người có chức vụ, quyền hạn công tác tại cơquan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và 
cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cóliên quan trong phòng, chống tham nhũng. 

e) Cơ quan giải quyết: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơnvị khu vực nhà nước, 

bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - xã hội, đơn vị vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanhnghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị 

khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sởvật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần 
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kinh phí hoạt động, do Nhà nước trựctiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có 

chức vụ, quyền hạn công tác tại cơquan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, 

tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong phòng, chống tham nhũng. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định tạm đình chỉ việc thựchiện nhiệm vụ, công vụ 

được giao của người có xung đột lợi ích; tạm thời chuyểnngười có xung đột lợi ích 
sang vị trí công tác khác. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Áp dụng thể thức văn bản hành chính theo quy định tại 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn bản. 

k) Yêu cầu, điều kiện: 

Người có chức vụ, quyền hạn được xác định là có xung đột lợi ích khi có dấu 
hiệu rõ ràng cho rằng người đó thuộc hoặc sẽ thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

- Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên 
quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình; 

- Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có 
quy định khác; 

- Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về 

công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm 

quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết; 

- Sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn của mình để vụ lợi 

hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác; 

- Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản 

lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn 
vị do mình là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu; 

- Góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề do mình trực 

tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh 

trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước; 

- Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, 

con, anh, chị, em ruột hoặc để doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, 

con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi 

được giao thực hiện các giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ 

quan, tổ chức, đơn vị đó; 

- Có vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột là người có quyền, lợi ích trực 

tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình; 

- Can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, cá nhân có thẩm quyền vì vụ lợi. 

6. Quyết định áp dụng biện pháp đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, 

công vụ được giao của người có xung đột lợi ích 

a) Trình tự thực hiện 

- Việc đình chỉ thực hiện nhiệm vụ, công vụ của người có xung đột lợi ích được 

thực hiện khi có căn cứ rõ ràng về việc người đó có hành vi vi phạm pháp luật hoặc có 
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tác động không đúng đắn, gây khó khăn, cản trở đến hoạt động của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. 

- Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày có căn cứ được quy định trên thì người 

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản 

lý người có chức vụ, quyền hạn quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ 
đối với người có chức vụ, quyền hạn. 

- Quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải ghi rõ họ và tên của 

người có chức vụ, quyền hạn; thời gian đình chỉ; lý do đình chỉ; quyền và nghĩa vụ của 
người có chức vụ, quyền hạn bị đình chỉ; hiệu lực thi hành. 

- Quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ phải được gửi cho người 

bị đình chỉ và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thông tin, báo cáo về xung đột lợi 
ích. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước, bao gồm: cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà 

nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt 

động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền 

hạn công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá 

nhân khác có liên quan trong phòng, chống tham nhũng. 

e) Cơ quan giải quyết: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước, 

bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị 

khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần 

kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có 

chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ 
quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong phòng, chống tham nhũng. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được 
giao của người có xung đột lợi ích. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Áp dụng thể thức văn bản hành chính theo quy định tại 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn bản. 

k) Yêu cầu, điều kiện: Người có chức vụ, quyền hạn được xác định là có xung 

đột lợi ích khi có dấu hiệu rõ ràng cho rằng người đó thuộc hoặc sẽ thuộc một trong 
các trường hợp sau đây: 

- Nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích khác của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên 

quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình; 

- Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có 
quy định khác; 
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- Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về 

công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm 

quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết; 

- Sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ, quyền hạn của mình để vụ lợi 
hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác; 

- Bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản 

lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn 
vị do mình là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu; 

- Góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề do mình trực 

tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh 
trong phạm vi ngành, nghề do mình trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước; 

- Ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, 

con, anh, chị, em ruột hoặc để doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố, mẹ, 

con, anh, chị, em ruột tham dự các gói thầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi 

được giao thực hiện các giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ 

quan, tổ chức, đơn vị đó; 

- Có vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột là người có quyền, lợi ích trực 
tiếp liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của mình; 

- Can thiệp hoặc tác động không đúng đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn 
vị, cá nhân có thẩm quyền vì vụ lợi. 

7. Ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác 

đối với người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 

tham nhũng. 

a) Trình tự thực hiện 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ được quy định tại Điều 

43 của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị 

quyết định hoặc đề nghị người có thẩm quyền quản lý người có chức vụ, quyền hạn 

quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có 
chức vụ, quyền hạn. 

- Việc lựa chọn áp dụng biện pháp tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển vị 

trí công tác đối với người có chức vụ, quyền hạn do người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

đơn vị hoặc người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định căn 

cứ vào tính chất, mức độ của từng vụ việc cụ thể và yêu cầu bố trí, sử dụng cán bộ, 
công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. 

- Quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác phải ghi 

rõ họ và tên của người có chức vụ, quyền hạn; thời gian tạm đình chỉ công tác, tạm 

thời chuyển vị trí công tác khác; lý do tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí 

công tác khác; quyền và nghĩa vụ của người có chức vụ, quyền hạn bị tạm đình chỉ 
công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; hiệu lực thi hành. 

- Quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với 

người có chức vụ, quyền hạn phải được gửi cho người bị tạm đình chỉ , người bị tạm 

thời chuyển vị trí công tác khác, cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó dang công tác 
và nơi tiếp nhận người tạm thời chuyển vị trí công tác đến làm việc. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-59-2019-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tham-nhung-417854.aspx
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- Trong trường hợp pháp luật khác có quy định về trình tự, thủ tục tạm đình chỉ 

công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác thi áp dụng quy định của pháp luật đó. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước, bao gồm: cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà 

nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt 

động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền 

hạn công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá 
nhân khác có liên quan trong phòng, chống tham nhũng. 

e) Cơ quan giải quyết: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước, 

bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị 

khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần 

kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có 

chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ 
quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong phòng, chống tham nhũng. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí 
công tác khác. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Áp dụng thể thức văn bản hành chính theo quy định tại 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn bản. 

k) Yêu cầu, điều kiện: Căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời 
chuyển vị trí công tác khác: 

- Việc quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối 

với người có chức vụ, quyền hạn chỉ được thực hiện khi có căn cứ cho rằng người đó 

có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng và có thể gây khó khăn cho 
việc xem xét, xử lý nếu vẫn tiếp tục làm việc. 

- Căn cứ cho rằng người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm pháp luật liên 

quan đến tham nhũng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

+ Có văn bản yêu cầu của Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều 

tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; 

+ Qua xác minh, làm rõ nội dung theo đơn tố cáo phát hiện người có chức vụ, 

quyền hạn thực hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng; 

+ Qua công tác tự kiểm tra trong cơ quan, tổ chức, đơn vị phát hiện người có 

chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng; 

+ Qua công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phát hiện người có chức vụ, quyền 

hạn thực hiện hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, công 
vụ, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. 

+ Người có chức vụ, quyền hạn được coi là có thể gây khó khăn cho việc xem 

xét, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi người đó có một trong các hành vi 
sau đây: 
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+ Từ chối cung cấp thông tin, tài liệu hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không đầy 

đủ, sai sự thật; 

+ Cố ý trì hoãn, trốn tránh không thực hiện yêu cầu của người có thẩm quyền 

trong quá trình xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng; 

+ Tự ý tháo gỡ niêm phong tài liệu, tiêu hủy thông tin, tài liệu, chứng cứ; tẩu tán 

tài sản có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật; 

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, ảnh hưởng của mình, của người khác hoặc dùng 

hình thức khác để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, gây khó khăn cho việc xác 
minh, làm rõ. 

8. Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị 

trí công tác khác và công khai quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ công tác, tạm 

thời chuyển vị trí công tác khác. 

a) Trình tự thực hiện 

- Ban hành quyết định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền kết luận người có chức vụ, quyền hạn không có hành vi tham 

nhũng thì người đã ra quyết định phải hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm 

thời chuyển vị trí công tác khác đối với người có chức vụ, quyền hạn. 

+ Quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác 

khác được gửi cho người có chức vụ, quyền hạn bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời 

chuyển vị trí công tác khác, cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó đang công tác và 
nơi tiếp nhận người tạm thời chuyển vị trí công tác đến làm việc. 

- Công khai quyết định: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành 

quyết định hủy bỏ việc tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác, 

người ra quyết định có trách nhiệm công khai bằng một trong các hình thức sau đây: 

+ Công bố tại cuộc họp toàn thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị tạm 
đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác làm việc; 

+ Niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị tạm đình 

chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đó làm việc trong thời hạn 15 ngày 
liên tục, kể từ ngày niêm yết. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước, bao gồm: cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà 

nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt 

động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có chức vụ, quyền 

hạn công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ quan, tổ chức, cá 
nhân khác có liên quan trong phòng, chống tham nhũng. 

e) Cơ quan giải quyết: Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước, 

bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ 

trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị 

khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp phát toàn bộ hoặc một phần 

kinh phí hoạt động, do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc tham gia quản lý; người có 
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chức vụ, quyền hạn công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước và cơ 
quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong phòng, chống tham nhũng. 

g) Kết quả thực hiện: Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm 

thời chuyển vị trí công tác khác. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Áp dụng thể thức văn bản hành chính theo quy định tại 
Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn bản. 

k) Yêu cầu, điều kiện: Không quy định. 

9. Ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hằng năm (sau khi được 

Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung kế hoạch). 

a) Trình tự thực hiện 

 - Căn cứ tình hình tham nhũng và công tác phòng, ch ng tham nhũng ở 

cácngành, lĩnh vực và địa phương và yêu cầu, chỉ đạo của cơ quan, tổ chức có 

thẩmquyền trong công tác phòng, chống tham nhũng; định hướng xây dựng kế 

hoạchxác minh của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh xây dựng dự thảo Quyết 

địnhphê duyệt nội dung kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập hàng năm, trình Chủ 
tịchUBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/01 hàng năm. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Kế hoạch xác minh được ban hành,Thanh 

tra tỉnh tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Việc lựa chọnđược thực 

hiện công khai bằng hình thức bốc thăm hoặc sử dụng phần mềm máytính; mời đại 

diện Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Namtỉnh cùng cấp dự 

và chứng kiến việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh. Số lượng người được 

lựa chọn để xác minh ngẫu nhiên phải bảo đảm tối thiểu 10% sốngười có nghĩa vụ kê 

khai hằng năm tại mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị được xácminh, trong đó có ít nhất 01 
người là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứngđầu cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết:  Không quy định 

đ) Đối tượng thực hiện: Cơ quan Kiểm soát tài sản thu nhập. 

e) Cơ quan giải quyết: Thủ trưởng Cơ quan Kiểm soát tài sản thu nhập. 

g) Kết quả thực hiện: Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập được ban hành 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Áp dụng thể thức văn bản hành chính theo quy định tại 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn bản. 

k) Yêu cầu, điều kiện:Mục đích, yêu cầu của kế hoạch xác minh; Số lượng và tên 

cơ quan, đơn vị được xác minh; Tổng số người được xác minh, số lượng người được 

xác minh phân bổ theo cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc; Việc tổ chức thực hiện kế 

hoạch xác minh, người được phân công chỉ đạo việc thực hiện, đơn vị được phân công 

tiến hành xác minh, nguồn lực để thực hiện xác minh. 

10. Ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập theo Quyết định xác minh 

tài sản, thu nhập của Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; công khai Kết luận 

xác minh. 

a) Trình tự thực hiện 
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- Bước 1: Ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập  

+ Căn cứ xác minh tài sản, thu nhập theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 41 

Luật Phòng, chống tham nhũng hoặc 15 ngày kể từ ngày có căn cứ xác minh quy định 

tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 41 Luật Phòng, chống tham nhũng, Chánh 

Thanh tra tỉnh ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác 
minh.  

+ Tổ xác minh yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của 
mình. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập.  

+ Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày ra quyết định xác minh, Tổ trưởng Tổ xác 

minh tài sản, thu nhập phải báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bằng văn bản 

cho người ra quyết định xác minh; trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài 

nhưng không quá 90 ngày. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các 
nội dung theo quy định khoản 2 Điều 48 Luật Phòng, chống tham nhũng.  

+ Ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập: Trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày nhận được báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập, Chánh Thanh tra tỉnh phải 

ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập; trường hợp phức tạp thời hạn có thể kéo 

dài nhưng không quá 20 ngày.  

Kết luận xác minh tài sản, thu nhập bao gồm các nội dung quy định khoản 2 Điều 

49 Luật Phòng, chống tham nhũng. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải gửi cho 

người xác minh và cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân yêu cầu, kiến nghị xác minh theo 
Điều 42 Luật Phòng, chống tham nhũng. 

- Bước 2: Công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kết luận xác minh tài sản, 
thu nhập, Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm công khai Kết luận xác minh.  

Việc công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện như công khai 
bản kê khai quy định tại Điều 39 Luật Phòng, chống tham nhũng. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ 

Quyết định xác minh; biên bản làm việc; giải trình của người được xác minh; báo 

cáo kết quả xác minh; kết luận xác minh tài sản, thu nhập; các tài liệu khác có liên 
quan đến việc xác minh. 

d) Thời hạn giải quyết 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả xác minh tài sản, 

thu nhập, Chánh Thanh tra tỉnh phải ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập; 
trường hợp phức tạp thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày.  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Kết luận xác minh tài sản, 
thu nhập, Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm công khai Kết luận xác minh. 

đ) Đối tượng thực hiện: Tổ xác minh tài sản, thu nhập. 

e) Cơ quan giải quyết: Thanh tra tỉnh 

g) Kết quả thực hiện: Kết luận xác minh tài sản, thu nhập 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Áp dụng thể thức văn bản hành chính theo quy định tại 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn bản. 
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k) Yêu cầu, điều kiện:Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải có các nội dung: 

tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của việc kê khai tài sản, thu nhập; tính trung thực trong 

việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm; kiến nghị người có thẩm 
quyền xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập. 

11. Cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập (theo yêu 

cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị phụ trách công tác tổ chức cán bộ, kiểm tra có 

thẩm quyền của Đảng, Quốc hội, cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - 

xã hội; Cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát 

nhân dân, Tòa án nhân dân.) 

a) Trình tự thực hiện 

Khi nhận được yêu cầu của cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều 

tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác 

có quyền yêu cầu, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm cung cấp bản kê khai, thông tin, dữ 

liệu về kiểm soát tài sản, thu nhập bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân 

yêu cầu trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. 

b) Cách thức thực hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu 

đ) Đối tượng thực hiện 

Cơ quan thanh tra, Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân 
dân, Tòa án nhân dân và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác có quyền yêu cầu. 

e) Cơ quan giải quyết: Thanh tra tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện: Văn bản cung cấp thông tin hoặc văn bản không cung cấp 

thông tin có nêu lý do. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Áp dụng thể thức văn bản hành chính theo quy định tại 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn bản. 

k) Yêu cầu, điều kiện:Cung cấp đầy đủ, trung thực, kịp thời thông tin theo yêu 

cầu của người yêu cầu bao gồm thông tin về bản kê khai, Kết luận xác minh tài sản, 

thu nhập và các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy 
định của pháp luật. 

12. Tiếp nhận yêu cầu giải trình. 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Người yêu cầu giải trình gửi văn bản yêu cầu giải trình hoặc trực tiếp 

đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm giải trình. Văn bản yêu cầu giải trình 

phải nêu rõ nội dung yêu cầu, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư tín 

và phải có chữ ký hoặc Điểm chỉ xác nhận của người yêu cầu giải trình. Trường hợp 

yêu cầu trực tiếp thì người yêu cầu giải trình phải trình bày rõ nội dung yêu cầu với 
người được giao tiếp nhận.  

- Bước 2: Cơ quan, tổ chức đơn vị, cá nhân có có trách nhiệm giải trình tiếp nhận 

yêu cầu giải trình khi đáp ứng các điều kiện tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định 
59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019.  
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+ Trường hợp nhiều người đến yêu cầu giải trình trực tiếp về một nội dung thì 

phải cử người đại diện để trình bày. Việc cử người đại diện được thể hiện bằng văn 

bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của những người yêu cầu giải trình.  

+ Trường hợp yêu cầu giải trình không thuộc trách nhiệm thì người tiếp nhận 
hướng dẫn người yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.  

+ Trường hợp nội dung yêu cầu giải trình đã được giải trình cho người khác 
trước đó thì cung cấp bản sao văn bản giải trình cho người yêu cầu.  

- Bước 3: Người có trách nhiệm giải trình thông báo bằng văn bản cho người yêu 
cầu giải trình về việc giải quyết hoặc không giải quyết và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi bằng văn bản 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ đối tượng phải nộp khi thực 
hiện thủ tục: 

 1. Văn bản yêu cầu giải trình của cá nhân, tổ chức;  

2. Thông tin, tài liệu liên quan đến yêu cầu giải trinh. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn ra thông báo tiếp nhận hoặc từ chối giải trình là 
05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình 

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức có yêu cầu giải trình 

e) Cơ quan giải quyết: Thanh tra tỉnh 

g) Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình hoặc từ chối yêu 
cầu giải trình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Áp dụng thể thức văn bản hành chính theo quy định tại 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn bản. 

k) Yêu cầu, điều kiện: theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP 
ngày 01/7/2019:  

1. Cá nhân yêu cầu giải trình có năng lực hành vi dân sự đầy đủ hoặc có người 

đại diện theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu giải trình phải 
có người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.  

2. Quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, đơn vị được yêu cầu giải trình tác 

động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu 

giải trình. 

13. Thực hiện việc giải trình. 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Thu thập, xác minh thông tin có liên quan.  

- Bước 2: Làm việc trực tiếp với người yêu cầu giải trình để làm rõ những nội 

dung có liên quan khi thấy cần thiết. Nội dung làm việc được lập thành biên bản có 
chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên.  

- Bước 3: Ban hành văn bản giải trình với các nội dung sau đây: Họ tên, địa chỉ 

người yêu cầu giải trình; nội dung yêu cầu giải trình; kết quả làm việc trực tiếp với tổ 

chức, cá nhân (nếu có); các căn cứ pháp lý để giải trình; nội dung giải trình cụ thể.  

- Bước 4: Gửi văn bản giải trình đến người yêu cầu giải trình. 

b) Cách thức thực hiện 
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- Trường hợp yêu cầu giải trình trực tiếp có nội dung đơn giản thì việc giải trình 

có thể thực hiện bằng hình thức trực tiếp nhưng phải được lập thành biên bản có chữ 

ký hoặc điểm chỉ của các bên.  

- Giải trình được thực hiện bằng ban hành văn bản giải trình. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm: 

1. Thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung việc giải trình;  

2. Biên bản làm việc có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên;  

3. Văn bản giải trình.  

d) Thời hạn giải quyết: Thời hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày kể 

từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình. Trường hợp có nội dung phức tạp thì 

có thể gia hạn 01 lần, thời gian gia hạn không quá 15 ngày và phải thông báo bằng văn 
bản đến người yêu cầu giải trình. 

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm giải trình 

e) Cơ quan giải quyết: Thanh tra tỉnh 

g) Kết quả thực hiện: Văn bản giải trình 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Áp dụng thể thức văn bản hành chính theo quy định tại 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn bản. 

k) Yêu cầu, điều kiện: 

- Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019, những 
nội dung sau không thuộc phạm vi giải trình:  

1. Nội dung thuộc bí mật nhà nước; bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí 
mật kinh doanh theo quy định của pháp luật  

2. Nội dung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ trong nội bộ cơ quan, 

tổ chức, đơn vị mà chưa ban hành, chưa thực hiện hoặc nội dung chỉ đạo, điều hành 
của cơ quan cấp trên với cơ quan cấp dưới.  

- Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019, tạm 
đình chỉ, đình chỉ việc giải trình trong các trường hợp sau:  

1. Người yêu cầu giải trình là cá nhân đã chết mà chưa xác định được người thừa 

kế quyền, nghĩa vụ; cơ quan, tổ chức bị chia tách, sáp nhập, giải thể mà chưa có cá 
nhân, tổ chức kế thừa quyền, nghĩa vụ trong việc yêu cầu giải trình;  

2. Người yêu cầu giải trình là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác 
định được người đại diện theo pháp luật;  

3. Cá nhân yêu cầu giải trình bị ốm đau hoặc vì lý do khách quan khác mà người 
thực hiện giải trình chưa thể thực hiện được việc giải trình;  

4. Người yêu cầu giải trình là cá nhân đã chết mà không có người thừa kế quyền, 

nghĩa vụ; cơ quan, tổ chức bị chia tách, sáp nhập, giải thể mà không có cá nhân, tổ 

chức kế thừa quyền, nghĩa vụ trong việc yêu cầu giải trình;  

5. Người yêu cầu giải trình là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự mà không có 
người đại diện theo pháp luật;  

6. Người yêu cầu giải trình rút toàn bộ yêu cầu giải trình. 
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14. Cấp mới, đổi Thẻ thanh tra 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1:Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành phốcó 

văn bản đề nghị cấp mới, đổi Thẻ thanh tra gửi Chánh Thanh tra tỉnh.  

- Bước 2:Chánh Thanh tra tỉnh xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản 

đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cấp mới, đổi Thẻ thanh tra. 

- Bước 3: Căn cứ hồ sơ và văn bản đề nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnhxem xét, ra quyết định cấp mới, đổi Thẻ thanh tra và chỉ đạo việc in, cấp mới 

Thẻ thanh tra. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

Hồ sơ cấp mới Thẻ thanh tra gồm: 

- Công văn đề nghị cấp mới, đổi Thẻ thanh tra; 

- Danh sách đề nghị cấp mới, đổi Thẻ thanh tra được thực hiện theo Mẫu 

số 01, 02; 

- Quyết định hoặc bản sao quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên; 

- 02 ảnh màu chân dung cá nhân mặc trang phục ngành Thanh tra cỡ 20 

mm x 30 mm, ghi rõ họ tên, đơn vị phía sau ảnh; 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ 

sơ, cơ quan có thẩm quyền xem xét việc cấp Thẻ thanh tra theo quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện: Cá nhân. 

e) Cơ quan giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

h) Kết quả thực hiện: Quyết định cấp mới, cấp đổi Thẻ thanh tra. 

i) Phí, lệ phí: Không quy định. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01, 02 (Ban hành kèm theo Thông 

tư số 05/2024/TT-TTCP ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ 

quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra). 

l) Yêu cầu, điều kiện: 

* Cấp mới Thẻ thanh tra: 

- Thanh tra viên được cấp có thẩm quyền xem xét, đề nghị cấp Thẻ thanh 

tra sau khi có quyết định bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên. Chưa xem xét cấp 

thẻ đối với người trong thời gian tạm giam, thi hành kỷ luật hoặc có thông báo 

về việc xem xét kỷ luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, đạo đức công vụ của 

cơ quan có thẩm quyền. Đối với người không còn đủ thời gian công tác 05 năm 

thì chỉ cấp Thẻ thanh tra có thời hạn sử dụng đến thời điểm nghỉ hưu. 
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- Người đủ điều kiện lập hồ sơ để bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên lần 

đầu thì đồng thời lập hồ sơ đề nghị cấp Thẻ thanh tra. 

* Cấp đổi Thẻ thanh tra trong trường hợp sau: 

- Thanh tra viên được bổ nhiệm lên ngạch Thanh tra viên cao hơn; 

- Thẻ thanh tra đã hết thời hạn sử dụng; 

- Do thay đổi mã số thẻ, họ, tên, cơ quan công tác hoặc lý do khác dẫn đến 

phải thay đổi thông tin của người được cấp Thẻ thanh tra. Chưa xem xét cấp thẻ 

đối với người trong thời gian tạm giam, thi hành kỷ luật hoặc có thông báo về 

việc xem xét kỷ luật liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, đạo đức công vụ của 

cơ quan có thẩm quyền. Đối với người không còn đủ thời gian công tác 05 năm 

thì chỉ cấp Thẻ thanh tra có thời hạn sử dụng đến thời điểm nghỉ hưu. 

m) Căn cứ pháp lý: Thông tư số 05/2024/TT-TTCPngày 26/4/2024 của 

Thanh tra Chính phủ quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử 

dụng Thẻ thanh tra. 

 

Mẫu số 01. Danh sách đề nghị cấp mới Thẻ thanh tra 

CƠ QUAN CHỦQUẢN 
THANH TRA … 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ……, ngày ….. tháng …. năm ……. 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI THẺ THANH TRA 

(Kèm theo Công văn số:   ngày... tháng... năm...) 

TT Họ và tên 

Ngày 

sinh/nam, 

nữ 

Chức 

vụ 
Đơn vị 

công 

tác 

QĐ bổ 

nhiệm 

ngạch: 

Số, 

ngày 

Cơ 

quan 

bổ 

nhiệm 

Mã 

ngạch 

công 

chức 

Mã Thẻ 

thanh 

tra đề 

nghị 

cấp 

Ghi chú 

Nam Nữ      

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

1                     

2                     

    

 CHÁNH THANH TRA 

      (Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 02. Danh sách đề nghị cấp đổi Thẻ thanh tra 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN… 
  THANHTRA… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                            --------------- 

  ……, ngày ….. tháng …. năm ……. 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI THẺ THANH TRA 

(Kèm theo Công văn số:   ngày... tháng... năm...) 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

sinh/nam, nữ 

Chức 

vụ 
Đơn vị 

công 

tác 

QĐ bổ 

nhiệm 

ngạch: 

Số, ngày 

Mã 

Thẻ 

TT cũ 

Mã Thẻ 

thanh 

tra đề 

nghị cấp 

Lý do 

đổi 

thẻ 

Ghi 

chú 

Nam Nữ      

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 

1                     

2                     

          

 CHÁNH THANH TRA 

      (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

15. Thủ tục cấp lại Thẻ thanh tra 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thanh tra viên có đơn xin cấp lại Thẻ thanh tra, trong đó báo 

cáo, giải trình rõ lý do mất, hỏng Thẻ thanh tra và đề nghị cấp lại Thẻ thanh tra. 

- Bước 2: Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện, thị xã, thành 

phốxem xét, xác nhận lý do mất, hỏng Thẻ thanh tra và đề xuất với Chánh 

Thanh tra tỉnh việc cấp lại Thẻ thanh tra.  

- Bước 3:Chánh Thanh tra tỉnhxem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản 

đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhxem xét, ra quyết định cấp lại Thẻ thanh 

tra. 

- Bước 4: Căn cứ hồ sơ và văn bản đề nghịChủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnhxem xét, ra quyết định cấp lại Thẻ thanh tra. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

Hồ sơ cấp lại Thẻ thanh tra gồm: 
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- Đơn xin cấp lại Thẻ thanh tra; 

- Công văn đề nghị cấp lại Thẻ thanh tra; 

- Danh sách đề nghị cấp lại Thẻ thanh tra được thực hiện theo Mẫu số 03; 

- 02 ảnh màu chân dung cá nhân mặc trang phục ngành Thanh tra, cỡ 20 

mm x 30 mm, ghi rõ họ tên, đơn vị phía sau ảnh. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ 

sơ, cơ quan có thẩm quyền xem xét việc cấp Thẻ thanh tra theo quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện: Thanh tra viên. 

e) Cơ quan giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

h) Kết quả thực hiện: Quyết định cấp lại Thẻ Thanh tra. 

i) Phí, lệ phí: Không quy định. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 

05/2024/TT-TTCP ngày 26/4/2024 của Thanh tra Chính phủ quy định về mẫu 

Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra). 

l) Yêu cầu, điều kiện: 

- Thanh tra viên được xem xét, cấp lại Thẻ thanh tra đã bị mất hoặc bị 

hỏng do nguyên nhân khách quan. 

- Chưa xem xét cấp thẻ đối với người trong thời gian tạm giam, thi hành 

kỷ luật hoặc có thông báo về việc xem xét kỷ luật liên quan đến tham nhũng, 

tiêu cực, đạo đức công vụ của cơ quan có thẩm quyền. Đối với người không còn 

đủ thời gian công tác 05 năm thì chỉ cấp Thẻ thanh tra có thời hạn sử dụng đến thời 

điểm nghỉ hưu. 

m) Căn cứ pháp lý: Thông tư số 05/2024/TT-TTCPngày 26/4/2024 của 

Thanh tra Chính phủ quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử 

dụng Thẻ thanh tra. 

 

Mẫu số 03. Danh sách đề nghị cấp lại Thẻ thanh tra 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN…… 
THANH TRA... 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ……, ngày ….. tháng …. năm ……. 

  

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ THANH TRA 

(Kèm theo Công văn số:     ngày... tháng... năm...) 
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TT 
Họ và 

tên 

Ngày 

sinh/nam, 

nữ Chức 

vụ 

Đơn vị 

công 

tác 

QĐ 

Bổ 

nhiệm 

ngạch: 

Số, 

ngày 

Mã 

ngạch 

công 

chức 

Mã 

Thẻ 

TT 

cũ 

Mã Thẻ 

thanh 

tra đề 

nghị 

cấp 

Lý do 

mất 

Thẻ 

thanh 

tra 

Ghi 

chú 

Nam Nữ 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) 

1                       

2                       

3                       

  

 

 

16. Thủ tục miễn nhiệm đối với thanh tra viên 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý Thanh tra viên có 

đềnghị bằng văn bản về việc miễn nhiệm Thanh tra viên gửi Chánh Thanh tra 

tỉnh. 

- Bước 2: Chánh Thanh tra tỉnh xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản 

đề nghị Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh miễn nhiệm Thanh tra 

viên. 

- Bước 3: Căn cứ hồ sơ và văn bản đề nghị, Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnhmiễn nhiệm Thanh tra viên. 

- Bước 4: Căn cứ hồ sơ đề nghị, Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnhxem xét, ra quyết định miễn nhiệm Thanh tra viên 

- Bước 5: Cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý Thanh tra viên thông báo miễn 

nhiệm, thu hồi thẻ thanh tra và các trang thiết bị khác phục vụ cho công tác 

thanh 

tra gửi về Thanh tra tỉnh. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

Hồ sơ miễn nhiệm Thanh tra viên gồm: 

- Tờ trình (hoặc công văn) đề nghị miễn nhiệm Thanh tra viên; 

- Danh sách đề nghị miễn nhiệm Thanh tra viên; 

- Dự thảo Quyết định miễn nhiệm Thanh tra viên. 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện: Thanh tra viên. 

e) Cơ quan giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

g) Thẩm quyền giải quyết: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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h) Kết quả thực hiện: Quyết định miễn nhiệm Thanh tra viên. 

i) Phí, lệ phí: Không quy định. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện: 

Việc miễn nhiệm Thanh tra viên được thực hiện trong trường hợp sau: 

- Nghỉ hưu, thôi việc, chuyển ngành; 

- Vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do khác mà không thể 

hoàn thành nhiệm vụ được giao; 

- Bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; 

- Thực hiện hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 8 của Luật 

Thanh tra năm 2022; 

- Không hoàn thành nhiệm vụ 01 năm ở ngạch được bổ nhiệm; 

- Người được bổ nhiệm vào ngạch có hành vi gian lận trong kỳ thi nâng 

ngạch hoặc kê khai không trung thực trong hồ sơ bổ nhiệm vào ngạch; 

- Trường hợp khác theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên 

chức. 

m) Căn cứ pháp lý: Luật Thanh tra; Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra.. 
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